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STT Họ và tên Ngày sinh MSSV cũ MSSV mới Tên lớp cũ Tên lớp mới
Ngành/CT
đang học

Ngành/CT 
xin chuyển

Ngành cũ Ngành mới

1
Lê Ngọc Bảo 
Khang

15/07/1999 BABAWE17395 BABAWE17445 BABA173WE31 BABA172WE31
BA – WE 
(3+1)

BA – WE 
(2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

2 Nguyễn Hải Long 20/08/2000 BABANS18171 BABAWE18608 BABA18NS11 BABA183WE11 BA - NS
BA – WE 
(3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học New 
South Wales cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

3 Nguyễn Bảo Tân 30/09/1999 ITITWE17016 BABAWE17446 ITIT17WE31 BABA173WE31 IT – WE
BA – WE 
(3+1)

Công nghệ thông tin - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

4
Nguyễn Khánh 
Linh

12/08/1998 BABAWE16356 BABAWE16365 BABA163WE21 BABA164WE21
BA – WE 
(3+1)

BA – WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

5
Đinh Võ Tuấn 
Duy

01/01/1999 BABAWE17433 BABAWE17447 BABA173WE11 BABA174WE11
BA – WE 
(3+1)

BA – WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

6
Đỗ Nguyễn Minh 
Anh

25/07/1999 BABAUH17064 BABAWE17448 BABA17UH31 BABA174WE31 BA – UH
BA – WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

7 Mai Thế Hòa 08/02/1999 BABAWE17370 BABANS17097 BABA173WE11 BABA17NS11
BA – WE 
(3+1)

BA - NS

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học New 
South Wales cấp bằng

8 Ông Thị Trúc Vy 10/04/2000 BABAWE18521 BABAWE18609 BABA184WE12 BABA182WE1
BA – WE 
(4+0)

BA – WE 
(2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

Học kỳ I, năm học 2019 - 2020
DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT



STT Họ và tên Ngày sinh MSSV cũ MSSV mới Tên lớp cũ Tên lớp mới
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đang học

Ngành/CT 
xin chuyển

Ngành cũ Ngành mới

9 Trần Đăng Khiêm 09/03/1999 EEEEIU17037 BABAWE17449 EEEE17IU21 BABA173WE21 EE - IU
BA – WE 
(3+1)

Kỹ thuật điện tử và 
truyền thông - chương 
trình do trường Đại học 
Quốc tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

10
Phạm Minh 
Nguyệt

01/04/1999 BABAUH17025 BABAWE17450 BABA17UH21 BABA173WE21 BA - UH
BA – WE 
(3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

11 Trần Minh Quân 21/07/2000 BABAUH18097 BABAWE18610 BABA18UH21 BABA183WE21 BA - UH
BA – WE 
(3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

12
Trương Ngọc 
Băng

01/04/1999 BABAWE17414 BABAWE17451 BABA173WE31 BABA174WE31
BA – WE 
(3+1)

BA – WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

13
Nguyễn Thị 
Hoàng Minh

18/05/2000 BABANS18079 BABAWE18611 BABA18NS11 BABA184WE11 BA - NS
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học New 
South Wales cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

14
Nguyễn Ngọc Lan 
Nhi

14/01/2000 BTBTUN18037 BTBTWE18081 BTBT18UN11 BTBT18WE11 BT - UN BT - WE

Công nghệ sinh học - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Nottingham cấp bằng

Công nghệ sinh học - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng

15
Nguyễn Thị Kim 
Ngân

23/02/2000 BTBTUN18031 BTBTWE18082 BTBT18UN11 BTBT18WE11 BT - UN BT - WE

Công nghệ sinh học - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Nottingham cấp bằng

Công nghệ sinh học - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng

16
Nguyễn Minh 
Hằng

27/01/1999 BABAWE17206 BABAWE17452 BABA173WE11 BABA174WE11
BA - WE 
(3+1)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

17 Trịnh Gia Tuệ 29/07/1999 BABAWE17443 BABAWE17453 BABA173WE21 BABA174WE21
BA - WE 
(3+1)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

18
Nguyễn Thị An 
Châu

24/01/2000 BABAUN18012 BABAWE18612 BABA18UN21 BABA184WE21 BA - UN
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Nottingham cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)
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19 Nguyễn Duy Luân 01/11/2000 BABAUN18041 BABAWE18613 BABA18UN21 BABA184WE21 BA - UN
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Nottingham cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

20
Nguyễn Lê Nhã 
Ca

02/07/1997 BABAWE16361 BABAWE16366 BABA162WE22 BABA164WE21
BA - WE 
(2+2)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

21 Trần Thảo Như 19/09/1998 BABAWE16232 BABAWE16367 BABA163WE11 BABA164WE11
BA - WE 
(3+1)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

22
Trần Thị Yến 
Khoa

05/04/1997 BABAUN16031 BABAWE16368 BABA16UN11 BABA164WE11 BA - UN
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Nottingham cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

23 Lại Minh Hùng 16/12/1999 BABAUH17110 BABAWE17454 BABA17UH11 BABA173WE11 BA - UH
BA – WE 
(3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

24 Nguyễn Minh Trí 29/11/1999 IEIESB17003 BABAWE17455 IEIE17SB11 BABA172WE11 IE - SB
BA – WE 
(2+2)

Kỹ thuật hệ thống công 
nghiệp - chương trình 
liên kết với trường Đại 
học Binghamton cấp 
bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

25 Nguyễn Văn Nhân 07/09/1999 BABAUH17114 BABAWE17456 BABA17UH21 BABA174WE21 BA - UH
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

26 Võ Hoàng Phát 22/11/1999 BABAWE17266 BABAWE17457 BABA172WE11 BABA174WE11
BA – WE 
(2+2)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

27
Phạm Nguyễn 
Minh Tâm

22/01/1999 BABAWE17402 BABAWE17458 BABA173WE21 BABA174WE21
BA - WE 
(3+1)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

28
Đặng Huỳnh Đăng 
Huy

24/09/2000 ENENIU18101 BABAWE18614 ENEL18IU11 BABA184WE11 EN - IU
BA - WE 
(4+0)

Ngôn ngữ Anh - chương 
trình do trường Đại học 
Quốc tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)
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29 Vũ Thị Thảo My 16/08/1999 BABAWE17418 BABAWE17459 BABA172WE21 BABA173WE21
BA - WE 
(2+2)

BA - WE 
(3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

30 Vũ Khánh An 19/09/1999 BTBTUN17046 BABAWE17460 BTBT17UN11 BABA173WE11 BT – UN
BA - WE 
(3+1)

Công nghệ sinh học - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Nottingham cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

31
Hoàng Thị Như 
Ngọc

13/05/1999 BABANS17069 BABAWE17461 BABA17NS21 BABA174WE21 BA - NS
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học New 
South Wales cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

32
Hà Thúc Thanh 
Anh

26/04/2000 BABAUH18010 BABAWE18615 BABA18UH11 BABA184WE11 BA - UH
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

33
Cao Vũ Hoàng 
Long

27/09/2000 BABAWE18036 BABAWE18616 BABA182WE11 BABA184WE11
BA – WE 
(2+2)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

34
Vũ Thụy Ngọc 
Hân

10/07/2000 BABAWE18175 BABAUH18201 BABA184WE11 BABA18UH11
BA - WE 
(4+0)

BA - UH

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

35
Huỳnh Khương 
Huy

30/03/2000 BABAUN18031 BABAAU18065 BABA18UN21 BABA18AU21 BA - UN BA - AU

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Nottingham cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Auckland University of 
Technology cấp bằng

36 Võ Thị Thùy Mỵ 02/02/2000 BABAWE18572 BABAUH18202 BABA183WE11 BABA18UH11
BA – WE 
(3+1)

BA - UH

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

37
Nguyễn Trần 
Khánh Đạt

27/02/2000 BABAIU18036 BABAUH18203 BABA18IU11 BABA18UH11 BA - IU BA - UH

Quản trị kinh doanh - 
chương trình do trường 
Đại học Quốc tế cấp 
bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

38 Bùi Lê Minh Châu 26/10/1999 BABAWE17404 BABAWE17462 BABA173WE21 BABA174WE21
BA – WE 
(3+1)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)
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39 Phạm Hoàng Duy 23/02/1999 BABAAU17006 BABAWE17463 BABA17AU21 BABA174WE21 BA - AU
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học 
Auckland University of 
Technology cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

40
Nguyễn Công 
Hoàng

02/05/2000 BABAUH18036 BABAWE18617 BABA18UH11 BABA184WE11 BA - UH
BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học Houston 
cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)

41 Nguyễn Tuấn Kiệt 22/01/2000 BABAWE18483 BABAWE18618 BABA182WE11 BABA184WE11
BA - WE 
(2+2)

BA - WE 
(4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
trường Đại học West of 
England cấp bằng (4+0)


